Ngày dạy:
Buổi 1
CHỦ ĐỀ 1: TRUYỆN (TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH)
A. Mục tiêu:
1. Năng lực: 
- Hiểu và phân tích  các đặc trưng cơ bản của truyện truyền thuyết, truyện cổ tích
- Vận dụng kiến thức đã học đểlàm các câu hỏi và bài tập đọc hiểu mở rộng trong các văn bản truyền thuyết và cổ tích ngoài SGK.
- Góp phần phát triển các năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, sử dụng CNTT.
2. Phẩm chất: 
- Yêu nước: tự hào về lịch sử dựng nước, giữ nước
- Trách nhiệm: giữ gìn và bảo vệ văn hóa dân tộc, lịch sử văn hóa địa phương.
B. Phương tiện và học liệu:
- Máy chiếu, máy chiếu vật thể
- Phiếu học tập, các văn bản truyền thuyết và cổ tích ngoài SGK
C. Tiến trình dạy học:
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* HĐ 1: Củng cố kiến thức cơ bản về truyện truyền thuyết
- GV yêu cầu HS nhắc lại KT đã học:
1. Các đặc trưng cơ bản, phân loại truyện truyền thuyết.
2. Các kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết.
- HS độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi 2,3 HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp kiến thức, nhấn mạnh và khắc sâu 1 số KT sau:
+nổi bật trong truyền thuyết là những nhân vật có công lao to lớn trong công cuộc dựng nước buổi đầu (Hùng Vương): công cuộc sáng tạo văn hóa (Sơn Tinh, Chử Đồng Tử, Mai An Tiêm, Lang Liêu…); công cuộc chống giặc ngoại xâm (Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Lê Lợi…)
+ các yếu tố hoang đường kì ảo còn được gọi là các chi tiết kì ảo, thần kì, phi thường, hoang đường, là chi tiết NT đặc sắc của các truyện dân gian như thần thoại, truyện cổ tích.
+ chi tiết kì ảo do trí tưởng tượng của người xưa thêu dệt, gắn liền với quan niệm mọi vật đều có linh hồn, thế giới xen lẫn thần linh và con người.
+ diễn xướng truyền thuyết thường gắn với lễ hội dâm gian. Nhân vật lịch sử xuất hiện trong các lễ hội hàng năm qua các nghi lễ thờ phụng thành kính, cho thấy lòng biết ơn, niềm tự hào của người đời sau đối với công trạng của nhân vật lịch sử.
* HĐ 2: Hệ thống, củng cố và khắc sâu kiến thức về các văn bản đã học
- GV hướng dẫn HS hoạt động cá nhân hoàn thành các bài tập1,2,3trong phần II, sau đó trao đổi và thống nhất trong nhóm cặp và chia sẻ trước lớp.
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]1.Bài tập 1: Dựa vào các văn bản đã học để hoàn thiện bảng mẫu sau:

	STT
	Các yếu tố truyền thuyết
	Nhận xét

	1
	Chủ đề
	

	2
	Nhân vật
	

	3
	Cốt truyện
	

	4
	Yếu tố hoang đướng kì ảo
	

	5
	Cách đánh giá của nhân dân
	


- GV tổ chức cho HS trình bày và nhận xét, bổ sung từng bài tập.
- GV chốt kiến thức từng bài tập:
	A. Truyện truyền thuyết:
I. Kiến thức Ngữ văn:
1. Khái niệm: là loại truyện dân gian kể về nhân vật và các sự kiện lịch sử, thể hiện ý thức phản ánh lịch sử của nhân dân ta theo hai xu hướng: lịch sử hóa thần thoại và kì ảo hóa sự thật lịch sử.
2. Đặc trưng:
- Truyền thuyết kể về nhân vật và sự kiện lịch sử. 
- Những nhân vật truyền thuyết xuất hiện gắn với các biến cố, các sự kiện lịch sử quan trọng và được tác giả dân gian ca ngợi, đề cao.
- Truyền thuyết có chức năng phản ánh và lý giải lịch sử.
3. Cách đọc văn bản truyền thuyết
- Cần lưu ý tìm hiểu xem truyện gắn với thời đại nào, nội dung chính được kể và nhân vật chính của truyện.  
-  Tìm hiểu những chi tiết trong truyện có liên quan đến sự thật lịch sử và những chi tiết hoang đường, kì ảo. Các chi tiết đó có ý nghĩa gì trong việc thể hiện nội dung truyện?
-  Tìm hiểu nội dung ca ngợi hay phê phán của truyện và ý nghĩa của nội dung ấy với thời đại ngày nay.





II. Củng cố, mở rộng kiến thức về các truyện truyền thuyết đã học:


	Bài tập 1:Dựa vào các văn bản đã học để hoàn thiện bảng mẫu sau:

	STT
	Các yếu tố
truyền thuyết
	Nhận xét

	[bookmark: _Hlk81322097]1
	Chủ đề
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]Xây dựng biểu tượng rực rỡ về ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước; thể hiện quan niệm và ước mơ về người anh hùng cứu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta thời xưa. (qua nhân vật Thánh Gióng, Lê Lợi…)

	2
	Nhân vật
	Người anh hùng có công chống giặc ngoại xâm

	3
	Cốt truyện
	Kết cấu 3 phần: giới thiệu truyện, diễn biến truyện và kết thúc truyện; các sự việc sắp xếp theo trình tự thời gian (trước - sau)

	4
	Yếu tố hoang đướng kì ảo
	Yếu tố hoang đường kì ảo đặc sắc, mang nhiều ý nghĩa trong thể hiện phẩm chất nhân vật và có tác dụng thể hiện nội dung tư tưởng của truyện

	5
	Thái độ đánh giá của nhân dân
	 Sự ca ngợi, đề cao và trân trọng, tự hào của nhân dân ta đối với các nhân vật lịch sử

	6
	Sự thật lịch sử
	 Gắn liền với công cuộc giữ nước trong thời kì chống giặc phương Bắc; lưu lại các dấu tích đến ngày nay
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* HĐ 1: Củng cố kiến thức cơ bản về truyện cổ tích
- GV yêu cầu HS nhắc lại KT đã học:
1. Các đặc trưng cơ bản, phân loại truyện cổ tích.
2. Các kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cổ tích.
- HS độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi 2,3 HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp kiến thức, nhấn mạnh và khắc sâu 1 số KT sau:
1.Truyện cổ tích là truyện kể truyền miệng, ra đời từ rất sớm nhưng đặc biệt phát triển trong xã hội phân chia giai cấp. Qua việc mô tả những số phận con người trong các mối quan hệ gia đình và xã hội, truyện cổ tích trình bày kinh nghiệm sống, quan niệm đạo đức, quan niệm thẩm mỹ, ước mơ và lý tưởng xã hội của nhân dân lao động.
2.  Truyện cổ tích chủ yếu kể về số phận của những con người nhỏ bé bình thường trong gia đình phụ quyền và xã hội phân chia giai cấp. Họ là người em út, người con riêng, người mồ côi, người đội lốt xấu xí,…được tác giả dân gian lý tưởng hóa trở thành đại diện cho cái đẹp, cái thiện theo quan điểm của nhân dân.
3. Truyện cổ tích tập trung phản ánh những xung đột trong gia đình hay ngoài xã hội. Sự phản ánh này bộc lộ một lối tư duy nghệ thuật mới của tác giả dân gian khi nhìn nhận về thực tại xã hội và con người trong thời đại truyện cổ tích.

	B. Truyện cổ tích:
I. Kiến thức Ngữ văn:
1. Khái niệm: (SGK/14)
2. Đặc trưng:
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Truyện cổ tích chủ yếu kể về số phận của những con người nhỏ bé bình thường trong gia đình phụ quyền và xã hội phân chia giai cấp.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]- Truyện thường có yếu tố hoang đường kỳ ảo gây ấn tượng, hấp dẫn người đọc.
- Truyện thể hiện ước mơ niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng cả cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu.
3. Cách đọc truyện cổ tích:  
- Xác định sự việc được kể, nhất là những sự việc chính.
- Chỉ ra được nhân vật nổi bật nhất, đi sâu tìm hiểu nhân vật được khắc họa từ những phương diện nào, số phận của nhân vật.
- Hiểu được thái độ và ước mơ của tác giả dân gian qua câu chuyện
- Tìm và nêu được ý nghĩa tác dụng của các yếu tố hoang đường kì ảo.




	
	II. Vận dụng đọc hiểu văn bản mở rộng:

	* Bài 1:Đọc truyện cổ tích Lấy vợ cóc và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 6
Ngày xưa, có một nhà làm ruộng hiếm hoi, chỉ sinh được một gái thì lại là…Cóc. Một hôm, bắt đầu mùa gặt, người vợ nhân đi thăm ruộng về bèn lên tiếng phàn nàn ngay từ ngoài ngõ:
- Không biết ai nào cứ rứt bừa cả lúa ra! Ruộng nhà mình sát ngay đường cái, mình lại neo người, nghĩ tức quá!
Cóc nghe thấy lời mẹ than, bèn thưa rằng:
- Cha mẹ để con đi canh lúa cho!
- Con là Cóc, dù thấy người ta rứt lúa đi nữa thì con làm gì được?
- Con thấy ai rứt lúa, con cứ ở trong ruộng kêu lên là tự khắc người ta phải thôi.
Cóc phân trần kể có lý, vả lại hai vợ chồng bác nông phu cũng không còn biết tính cách nào khác được, nên phải nhận lời.
Trong số những người hay qua lại bên ruộng nhà mình, Cóc để ý đến một anh học trò tẩn mẩn nọ. Thấy anh ta nghịch ngợm, Cóc không mắng, mà chỉ hát rằng:
- Anh chàng ơi! Hỡi anh chàng
Sao anh rứt hại lùa vàng nhà em!
Giọng nói ngân nga hay quá! Anh học trò lắng nghe và nghĩ đến một gương mặt đẹp như tiên nữ. Thế rồi, hôm sau và hôm sau nữa, anh học trò càng rứt nhiều lúa hơn, không phải để chỉ cắn chắt, mà chỉ cốt được nghe giọng hát tuyệt vời ấy.
Cóc hiểu ý anh học trò trẻ tuổi nên đánh bạo:
- Hỡi anh đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại em than vài lời:
Buồng xuân lần lữa hôm mai,
Đầu xanh mấy độ da mồi tóc sương!
Anh học trò nhìn quanh, thấy vắng liền cũng hát:
- Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Cóc trả lời:
-Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào
- À, nếu thế, ta vào vậy! - Anh học trò vừa nghĩ vừa lần xuống ruộng, nhưng người đâu chẳng thấy, anh ta chỉ vẳng nghe tiếng nói rất gần:
- Em thấy chàng là hiền sĩ. Em muốn kết duyên cùng chàng, chẳng hay chàng có bằng lòng không?
Thực là một sự kỳ dị khiến anh học trò ngơ ngẩn.
- Kìa sao chàng bỡ ngỡ thế. Em đây, em đứng trước mắt chàng đây thôi!
 Trước mặt anh học trò, chỉ có một con Cóc. Tuy vậy, anh học trò ta cũng không hoảng hốt quá đáng, vì thủa bấy giờ, Tiên Phật xuống thử người trần như thế là thường. Anh ta chỉ ngán ngẩm đáp:
 - Nàng là Cóc, tôi lấy nàng sao được!
 Cóc vội cam đoan:
- Em tuy là Cóc, nhưng về đường tề gia nội trợ, em có thể giúp chàng nhiều lắm, chàng đừng lo.
Anh học trò bụng bảo dạ: Không lẽ Cóc mà biết nói! Hay là ta cứ thử về kể với mẹ xem sao.
Về đến nhà, chàng học trò thuật rõ đầu đuôi việc xảy ra cho mẹ nghe. Bà lão thấy kì lạ vô cùng, cũng nghĩ ngay đến chuyện Tiên lấy chồng, Phật đi thử. Và vì con trai quả quyết chỉ muốn được kết duyên cùng nàng Cóc, nên bà đành gật đầu chấp nhận.
Vợ chồng người làm ruộng bắt ngay lấy cơ hội để thở than và trách móc số phận:
- Ấy, bà có lòng thương hỏi đến làm chúng tôi thêm xấu hổ: Ai lại vợ chồng hiếm hoi, cầu khấn mãi mới được mình cháu thì, đấy bà xem: người chẳng ra người, vật chẳng ra vật!
Cóc ngồi trong buồng kín, nghe thấy cha mẹ than thế, liền thưa vọng ra rằng:
- Người ta đã có lòng đến hỏi, mẹ cha cứ nhận thời đừng ngại. Con sẽ không làm cha mẹ phải phiền lòng về chuyện này đâu ạ!
Nghe thấy ý định quả quyết và giọng nói sang sảng như tiếng chuông vàng khiến bà mẹ anh học trò càng tin chắc ở một sự phi thường. Và khi bà đứng dậy ra về, hôn lễ của nàng Cóc và anh học trò đã ấn định.
Ngày cưới, hai họ đưa đón tưng bừng. Hàng xóm nghe chuyện lạ, kéo nhau đến xem, đông không khác gì đi xem hội.
Nàng Cóc điềm nhiên, nhảy theo dám rước dâu. Khi về tới nhà chồng, nàng chui ngay vào buồng kín.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Từ đấy, cứ hễ mẹ chồng đi chợ buôn bán, chồng nghiên bút đến trường, Cóc lại trút lốt ra, thu xếp quét dọn cửa nhà, làm cơm dẻo canh ngọt để sẵn sàng đấy. Bà lão và con trai ngày nào cũng ăn uống thơm ngon, thêm thấy cửa nhà ngăn nắp sạch sẽ, lấy làm thoả mãn không biết chừng nào.
Anh học trò chỉ còn phải khổ sở mỗi khi thò mặt đến trường: việc anh lấy vợ Cóc đã thành một cớ để các bạn đồng môn nhạo báng. Họ mỉa mai, họ khinh miệt anh ta, bảo anh làm như đàn bà trong thiên hạ không còn ai nữa! Một hôm, họ lập tâm ác nghiệt đến bàn nhau xin với thầy đồ rằng:
- Nhân ngày sinh nhật của thầy, anh em chúng con muốn đặt ra một cuộc thi cỗ. Thầy sẽ chấm nhất vào cỗ nào thầy cho là khéo nhất.
Thầy đồ ưng thuận. Anh học trò trở về nhà buồn bã, lo đến nỗi quên cả ăn, bỏ cả học, chỉ biết nằm mà thở dài.
Cóc gạn hỏi chồng:
- Có việc gì mà khiến chàng ra vẻ băn khoăn thế? Chàng cứ yên tâm ăn uống và đọc sách đi. Cho dù là việc gì đi nữa thì cũng đừng ngại, sẽ có em lo liệu chu toàn hết cả.
Cóc gặng hỏi đến hai ba bận, anh chồng mới ngại ngùng nói thật.
- Từ khi tôi lấy nàng, tôi bị chúng bạn chê bai tệ quá! Bây giờ họ lại xin với thầy đồ cho thi cỗ, chừng để mang tôi ra làm một trò cười ác nghiệt…
- Ồ, tưởng gì! Nếu họ muốn thi cỗ thì rồi họ sẽ được xem cỗ thiếp nấu! Thôi, chàng dậy xơi cơm đi, rồi cứ đến trường học như thường. Lúc nào họ mang cỗ lại đủ thì chàng về mà lấy.
Tuy chưa dám tin hẳn vào lời của vợ, anh học trò cũng không biết làm cách nào hơn là cứ ôm nghiên bút đến trường.
gày hôm sau, mấy chục mâm cỗ nghênh ngang vào cổng nhà ông đồ. Mâm của anh học trò lấy vợ Cóc bị chúng bạn anh lừa đặt xuống cuối cùng. Nhưng, lúc nếm đến những món thơm ngon và lạ miệng bày trong mâm này, thầy đồ khen tấm tắc mãi, rồi phê cho được nhất.
Đang tự đắc và nhơn nhơn thu xếp một trận cười, lũ học trò người nào người nấy mặt mũi tưng hửng như mèo bị cắt tai vậy. Chúng thẹn quá hoá tức, bàn với nhau:
- Nhất định thua keo này bày keo khác, chứ lại chịu nó à?
Rồi chúng lại xin với thầy đồ cho thi may quần áo: Hễ bộ nào thầy mặc vừa vặn và đẹp nhất thì sẽ đoạt giải. Anh học trò lấy vợ Cóc lại phải một phen phải lo lắng. Cóc lại phải kiếm lời an ủi chồng:
 - Chàng ơi, cơm dẻo canh ngọt chàng hãy xơi đi, còn công việc gì đã có thiếp lo liệu.
Nàng tiên Cóc chờ khi chồng đến trường học, liền hoá phép đi mua vóc nhiễu và bí mật đến đo người thầy nên lúc áo may xong đem thi, lại được thầy chấm nhất. Còn của các anh kia thì hoặc dài quá, hoặc ngắn quá, hoặc rộng quá, hoặc chật quá, đều thua cuộc…...
 Câu 1: Hãy chỉ ra biểu hiện của yếu tố hoang đường, kì ảo trong văn bản? Theo em yếu tố hoang đường, kì ảo có vai trò như thế nào trong diễn biến của câu chuyện?
        Câu 2: Nhân vật người vợ cóc được tác giả dân gian phản ánh ở những phương diện nào? Qua việc xây dựng kiểu nhân vật người vợc cóc, tác giả dân gian đã bộc lộ quan niệm gì?
        Câu 3: Truyện Lấy vợ cócthuộc tiểu loại truyện cổ tích nào? Nêu nội dung ý nghĩa của truyện Lấy vợ cóc.
         Câu 4: Nhân vật người vợ cóc trong truyện giống nhân vật đội lốt xấu xí nào mà em biết? Theo em giữa các nhân vật đó giống nhau ở những điểm nào?
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]          Câu 5: Cho biết 2 từ “buôn bán” và từ “sẵn sàng” trong câu: Từ đấy, cứ hễ mẹ chồng đi chợ buôn bán, chồng nghiên bút đến trường, Cóc lại trút lốt ra, thu xếp quét dọn cửa nhà, làm cơm dẻo canh ngọt để sẵn sàng đấy.Từ nào là từ ghép?Từ nào là từ láy?
            Câu 6: Từ câu chuyện Lấy vợ cóc gợi cho em suy nghĩ gì về sự hoàn thiện của bản thân?
* Gợi ý trả lời: 
       Câu 1: Yếu tố hoang đường kỳ ảo trong truyện được thể hiện qua hành động việc làm của người vợ cóc (biết nói, biết trông coi ruộng lúa, nấu cỗ, may áo); Sự biến hóa từ vật thành người. Yếu tố hoang đường kì ảo giúp cho người vợ tóc vượt qua các thử thách, đi đến cái kết có hậu trong cuộc đời nhân vật, theo mong ước của nhân dân. Câu chuyện cũng vì thế mà trở nên ly kỳ hơn, hấp dẫn hơn.
       Câu 2: Nhân vật người vợ cóc được phản ánh ở các phương diện: 
- Phẩm chất: chăm chỉ, hiếu thảo (sẵn sàng làm việc nhà),  khéo léo, đảm đang ( nấu cỗ, may áo)
- Ngoại hình diện mạnh lúc đầu xấu xí với hình hài con cóc về sau chút chốt trở thành cô gái xinh đẹp.
    Tác giả dân gian đã bộc lộ quan niệm thẩm mĩ, khi hướng tới một vẻ đẹp hoàn thiện, hài hòa giữa nội dung và hình thức khi xây dựng cổ vật như người vợ cóc.
Câu 3: Truyện Lấy vợ cóc thuộc tiểu loại cổ tích thần kỳ. Truyện phản ánh diễn biến số phận của người vợ cóc, từ chỗ xấu xí bất hạnh đến chỗ xinh đẹp, hạnh phúc. Truyện để cao những giá trị đạo đức tốt đẹp và bênh vực những con người không may bị khiếm khuyết hình hài trong xã hội.
Câu 4: Nhân vật người vợ cóc giống nhân vật đội lốt xấu xí như Sọ Dừa (HS có thể lấy những nhân vật khác). Các nhân vật giống nhau ở chỗ: Họ đều là người tốt, chăm chỉ, hiếu thảo nhưng sinh ra đã phải mang hình hài dị dạng, xấu xí; sau khi trải qua thử thách, họ trút bỏ cái lốt trở thành người đẹp đẽ.
Câu 5: Từ “buôn bán”là từ ghép và từ “sẵn sàng” là từ láy.
Câu 6: Tự hoàn thiện bản thân thể hiện ở cả hai phương diện nội dung (phẩm chất) và hình thức (ngoại hình, diện mạo). Học sinh có thể trình bày ý kiến của mình về vấn đề này một cách ngắn gọn, thuyết phục.




















Ngày dạy:
Buổi 2
CHỦ ĐỀ 2: THƠ
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Ôn tập các đơn vị kiến thức  của bài học 2:
-  Nắm vững các đặc điểm về thơ lục bát:  yếu tố hình thức (vần, nhịp, dòng và khổ thơ,…), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa,…)
- Ôn tập về biện pháp tu từ ẩn dụ.
- Ôn tập cách kể về một trải nghiệm đáng nhớ.
   2. Năng lực:
+Năng lực chung: Tự chủ và tự học;  giải quyết vấn đề và sáng tạo
+Năng lực chuyên môn:   Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
B. NỘI DUNG
1. Kiến thức chung về thơ lục bát
- Dòng thơ gồm các tiếng được sắp xếp thành hàng; các dòng thơ có thể giống hoặc khác nhau về độ dài, ngắn.
- Vần là phương tiện tạo tính nhạc cơ bản của thơ dựa trên sự lặp lại (hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) phần vần của âm tiết. Vân có vị trí ở cuối dòng thơ gọi là vần chân, ở giữa dòng thơ gọi là vần lưng.
- Nhịp là những điểm ngắt hơi khi đọc một dòng thơ. Ngắt nhịp tạo ra sự hài hoà, đồng thời giúp hiểu đúng ý nghĩa của dòng thơ.
 2. Đặc điểm của thơ lục bát
- Lục bát là thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam, có sức sống mãnh liệt, mang đậm vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam.
- Số câu, số chữ mỗi dòng: Mỗi bài thơ ít nhất gồm hai dòng với số tiếng cố định: dòng sáu tiếng (dòng lục) và dòng tám tiếng (dòng bát).
- Gieo vần:
+ Gieo vần chân và vần lưng. 
+ Tiếng thứ sáu của dòng lục gieo vần xuống tiếng thứ sáu của dòng bát, tiếng thứ tám của dòng bát gieo vần xuống tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo
- Ngắt nhịp:  thường ngắt nhịp chẵn (2/2/2, 4/4)
3. Cách đọc hiểu tác phẩm thơ lục bát
Khi đọc hiểu một tác phẩm thơ lục bát, ta cần tuân thủ những yêu cầu dưới đây:
- Cần biết rõ tên tác phẩm, tên tập thơ, tên tác giả, năm xuất bản, tìm hiểu những thông tin liên quan đến hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
- Cần hiểu được bài thơ là lời của ai, nói về ai, về điều gì?
- Đọc kĩ bài thơ, cảm nhận ý thơ qua các yếu tố hình thức của bài thơ lục bát: nhan đề, dòng thơ, số khổ thơ, vần và nhịp, các hình ảnh đặc sắc, các biện pháp tu từ,…. Ý thơ ở đây là cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng, những sự việc, sự vật,… Đồng cảm với nhà thơ, dùng liên tưởng, tưởng tượng, phân tích khả năng biểu hiện của từng từ ngữ, chi tiết, vần điệu,… mới cảm nhận được ý thơ, thấu hiểu hình tượng thơ, cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết và tác động của chúng đến suy nghĩ và tình cảm của người đọc.
-Từ những câu thơ đẹp, lời thơ lạ, ý thơ hay, từ hình tượng thơ, cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình, hãy lùi xa ra và nhìn lại để lí giải, đánh giá toàn bài thơ cả về nội dung và nghệ thuật. Cần chỉ ra được những nét độc đáo, sáng tạo trong hình thức biểu hiện; những đóng góp về nội dung tư tưởng.
4. Đề đọc hiểu văn bản thơ ngoài SGK:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
                                                                                                (Mẹ, Trần Quốc Minh)
Câu 1: Bài thơ viết theo thể thơ nào?
Câu 2: Nêu nội dung chính của bài thơ.
Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Câu 4: Theo em,  tình cảm của của tác giả được thể hiện trong bài thơ trên là gì? Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân ?



Gợi ý trả lời
Câu 1:Thể thơ : Lục bát
Câu 2:
Đoạn thơ đã nói lên tình yêu bao la, sự hi sinh và những công lao vĩ đại mẹ đã dành cho con
Câu 3:
· Biện pháp tu từ :
+ So sánh 
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
   + Ẩn dụ: "giấc tròn":  "giấc tròn" không phải chỉ là giấc ngủ của con mà còn mang ý nghĩa cuộc đời con luôn có mẹ theo sát bên nâng bước con đi, che chở cho con, dành tất thảy yêu thương.
· Tác dụng của các biện pháp tu từ: 
+ Làm cho cách diễn thêm thêm sinh động, gợi hình gợi cảm.
+ Nhấn mạnh được tình yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho con, mẹ theo sát, bên con suốt cuộc đời.
Câu 4:HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân mình.
- Thái độ tác giả : thấy thương mẹ, cảm nhận được bao nỗi nhọc nhằn của mẹ; biết ơn tình yêu thương bao la của mẹ.
- Bài học cho bản thân: Tình mẫu tử là nguồn sống vô giá, giúp ta vững vàng trong cuộc sống. Do đó, mỗi người  cần biết yêu thương mẹ nhiều hơn, cố gắng trở thành học sinh ngoan, học giỏi để cha mẹ vui lòng.
5: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:   TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC
1. Nhắc lại kiến thức về từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy)
*Từ đơn là từ được cấu tạo bởi chỉ một tiếng. 
VD: sách, bút, tre, gỗ.... 
* Từ phức là từ được cấu tạo từ hai tiếng trở lên. 
VD: xe đạp, bàn gỗ, sách vở, quần áo, lấp lánh... 
* Phân biệt các loại từ phức: Từ phức đựoc chia ra làm hai loại là Từ ghép và Từ láy. 
+ Từ ghép: là những từ có cấu tạo từ hai tiếng trở lên, giữa các tiếng có quan hệ với nhau về mặt nghĩa. 
Căn cứ vào quan hệ mặt nghĩa giữa các tiếng trong từ ghép, người ta chia làm hai loại: từ ghép đẳng lậpvà từ ghép chính phụ 
VD: sách vở, bàn ghế, quần áo ( từ ghép đẳng lập) 
Xe đạp, lốp xe, ( từ ghép chính phụ) 
+ Từ láy: là những từ được cấu tạo bởi hai tiếng trở lên, giữa các tiếng có quan hệ với nhau về mặt âm. Trong từ láy chỉ có một tiếng gốc có nghĩa, các tiếng khác láy lại tiếng gốc 
VD: Lung linh, xinh xinh, đo đỏ.. 
Từ láy chia ra làm hai loại: Láy bộ phận ( láy âm và láy vần) và láy toàn bộ
2. Thực hành 
Bài 1: Tìm từ đơn, từ phức trong đoạn văn sau:
Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cẩm roi, nhảy lên mình ngựa. 
                                                                                            (Thánh Gióng)
Gợi ý
	
Từ đơn

	Từ phức

	
	Từ ghép
	Từ láy

	vùng, dậy, một, cái, bỗng, biến, thành, một, mình, cao, hơn, trượng, bước, lên, vỗ, vào, ngựa, hí, dài, mấy, tiếng, mặc, cầm, roi, nhảy, lên, mình, ngựa
	Chú bé, tráng sĩ, oai phong, vang dội, áo giáp.
	 lẫm liệt


Bài 2: Xếp các từ: châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, phương hướng, vương vấn, tươi tắn vào 2 cột: từ ghép và từ láy.
Gợi ý trả lời

	Từ láy
	Từ ghép

	chậm chạp, mê mẩn, nhỏ nhẹ, mong mỏi, tươi tắn, vương vấn
	châm chọc, mong ngóng, phương hướng


Bài 3: Từ các từ đơn sau, hãy thêm tiếng để tạo ra các từ phức (nếu có)
	Từ đơn
	Từ phức

	
	Từ ghép
	Từ láy

	cây
	
	

	nhà
	
	

	xanh
	
	

	nóng
	
	

	đỏ
	
	


Đáp án
	Từ đơn
	Từ phức

	
	Từ ghép
	Từ láy

	cây
	Cây bàng
	Cây cối

	nhà
	Nhà cửa
	Nhà nhà

	xanh
	Xanh mướt
	Xanh xanh

	nóng
	Nóng nực
	Nong nóng

	đỏ
	Đỏ tươi
	Đo đỏ


CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ
1. So sánh
· Khái niệm: 
Là việc đối chiếu hai hay nhiều sự vật có những điểm tương đồng nhằm làm nổi bật lên những đặc điểm riêng biệt của đối tượng đó và làm sự diễn đạt trở nên sống động, giàu hình ảnh, cảm xúc. So sánh được phân thành hai loại: so sánh ngang bằng hoặc không ngang bằng.
=>So sánh là sự đối chiếu sự vật, sự việc với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
Ví dụ: 			Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ, biết hoc hành là ngoan.
So sánh: Trẻ em = búp trên cành =>Đều non tơ, trẻ trung, bụ bẫm, đáng yêu.
· Tác dụng của so sánh
- So sánh có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể sinh động
- Vừa có tác dụng biểu hiện tư tưởng tình cảm.
2. Nhân hóa
· Khái niệm
Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,... bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người ; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật, ... trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm 
của con người.
Ví dụ:  		Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai 
Khăn vắt trên vai
Đèn thương nhớ ai 
Mà đèn chẳng tắt
( Ca dao)
Thương, nhớ: Vốn là hành động của con người được gán cho sự vật là khăn , đèn => nhân hóa
· Ví dụ: 
a. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
(Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng)
- Các sự vật được nhân hóa: Miệng, Tai, Mắt, Chân,Tay
b. Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.
(Thép Mới)
- Các sự vật được nhân hóa: Tre
c.     				 Trâu ơi, ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.
                                                                      (Ca dao)
- Các sự vật được nhân hóa: Trâu
3. Bài tập
tận chân trời. Ngôi làng bắt đầu trở nên tấp nập đón chào ngày mới.
Bài 2:
Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng miêu tả cảnh sân trường em giờ ra chơi có sử dụng phép so sánh, nhân hóa.
Gợi ý:
Bài mẫu 1:
" Tùng ! Tùng ! Tùng ! " tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Chúng em đứng dậy chào cô rồi ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Khuôn mặt của đứa nào cũng hào hứng, vui tươi hơn!  Các bạn bắt đầu vui đùa, nhảy dây, đá bóng, chạy nhảy nói cười rộng ràng cả khoảng sân, phá tan đi không gian yên tĩnh trước đó. Những cành cây cũng như đang vui cười, trò chuyện cùng mấy bạn học sinh. Ôi ! Giờ ra chơi thật vui !
……………………………………………………………………………………
Ngày dạy: 
Buổi 3
 CHỦ ĐỀ 3: ÔN TẬP KÍ, HỒI KÍ, DU KÍ
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Ôn tập các đơn vị kiến thức  của bài học 3:
- Ôn tập hệ thống hóa kiến thức của các văn bản hồi kí, du kí: một số yếu tố hình thức (ngôi kể thứ nhất, tính xác thực, cách kể sự việc, hình thức ghi chép,...), nội dung (đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc người viết,...) của văn bản hồi kí hoặc du kí.
- Ôn tập kiến thức về từ ngữ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn trong đọc, viết, nói và nghe.
- Ôn tập kể về một kỉ niệm của bản thân bằng hình thức viết và nói.
 2. Năng lực:
+Năng lực chung:Tự chủ và tự học;  giải quyết vấn đề và sáng tạo
+Năng lực chuyên môn:   Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
B. NỘI DUNG
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ THỂ KÍ
1.  Định nghĩa: Kí là một thể loại văn xuôi thường ghi lại sự việc và con người một cách xác thực. 
2.Phân loại: Kí  bao gồm nhiều thể, nhiều tiểu loại phong phú như: kí sự, phóng sự, hồi kí, du kí, nhật kí, tuỳ bút, bút kí,…
+ Hồi kí là một thể của kí dùng để ghi chép lại những sự việc, những quan sát, nhận xét và tâm trạng có thực mà tác giả đã trải qua.
+ Du kí là một thể của kí dùng để ghi lại những điều đã chứng kiến trong một chuyến đi diễn ra chưa lâu của bản thân tới một miền đất khác.
3.Tính xác thực của sự việc mà kí ghi chép được thể hiện qua một hoặc nhiều yếu tố cụ thể như thời gian (ngày, tháng, năm,...); địa điểm diễn ra sự việc; sự có mặt của người khác như người thân trong gia đình, bạn bè cùng tham gia vào một sự việc.
4.Ngôi kể: Người kể trong kí thường kể theo ngôi thứ nhất (người kể xưng tôi)
5. Cách đọc hiểu một văn bản kí
*Yêu cầu chung:
- Nhận biết được văn bản kể về ai và sự việc gì; những chi tiết nào của bài kí mang tính xác thực;...
- Chỉ ra được hình thức ghi chép của bài kí; ngôi kể và tác dụng của ngôi kể thường dùng trong kí.
- Chỉ ra những câu, đoạn trong bài kí thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của tác giả, nhận biết được tác dụng của những suy nghĩ và cảm xúc ấy đối với người đọc.
*Yêu cầu riêng:
- Văn bản Hồi kí:
+ Nhận biết người kể lại sự việc đã xảy ra trong quá khứ là ai. Người ấy có trực tiếp tham dự và chứng kiến sự việc hay không?
+ Hiểu được vì sao sự việc được kể mang tính cá nhân nhưng lại có ý nghĩa đối với người đọc.
· Văn bản du kí:
+ Nhận biết được văn bản ghi lại những điều có thật hay do tưởng tượng.
+ Chỉ ra được những thông tin độc đáo, mới lạ, hấp dẫn về sự vật, con người, phong tục, cảnh sắc… trong bài du kí
II. Đọc thêm ngữ liệu ngoài SGK
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8 
	"    […]Mặt trời lại rọi lên ngày thứ sáu của tôi trên đảo Thanh Luân một cách thật quá là đầy đủ. Tôi dậy từ canh tư. Còn tối đất, cố đi mãi trên đá đầu sư, ra thấu đầu mũi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên. Điều tôi dự đoán, thật là không sai. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông. Vài chiếc nhạn mùa thu chao đi chao lại trên mâm bể sáng dần lên cái chất bạc nén. Một con hải âu bay ngang, là là nhịp cánh…”.
                                                                   (Trích Cô Tô, Nguyễn Tuân)
Câu 1. Nêu thể loại của đoạn trích trên.
Câu 2. Trong đoạn trích,  để nhận ra vẻ đẹp của Cô Tô, nhà văn đã quan sát cảnh thiên nhiên và hoạt động của con người trên đảo ở những thời điểm nào và từ vị trí nào?
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ trong câu văn sau:
“Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi.”
Câu 4. Từ đoạn văn trên, em thấy mình cần làm gì để bảo vệ thiên nhiên?


Gợi ý:
Câu 1.  Thể loại: Kí
Câu 2. 
+ Vị trí quan sát của người kể: trên những hòn đá đầu sư, từ đầu mũi đảo.
+ Thời điểm: Sau cơn bão; từ lúc mặt trời chưa mọc đến lúc mặt trời mọc.
Câu 3. 
Câu văn“Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi.”
*Phép tu từ so sánh: “chân trời, ngấn bể” sau bão sạch sẽ được so sánh với “tấm kính lau hết mây bụi”
*Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh:
- Làm cho câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn.
- Nhấn mạnh sự trong lành, thoáng đãng của chân trời, ngấn bể sau khi cơn bão đã đi qua.
- Cho thấy ngòi bút tài hoa, trí tưởng tượng bay bổng, tình yêu thiên nhiên, yêu biển đảo quê hương của nhà văn Nguyễn Tuân.
Câu 4
-  Chúng ta có thể làm rất nhiều việc để góp phần bảo vệ thiên nhiên:
+ Trồng cây xanh và bảo vệ  rừng, nhất là rừng đầu nguồn.
+ Không xả rác, đốt rác bừa bãi ra môi trường, tổ chức các chiến dịch dọn sạch rác ở sông, hồ, bãi biển,…
+ Tuyên truyền cho mọi người về tầm quan trọng của thiên nhiên,... để góp phần vào công cuộc bảo vệ thiên nhiên. 
III : ÔN TẬP TỪ ĐA NGHĨA VÀ TỪ ĐỒNG ÂM
1.Từ đa nghĩa: là từ có hai nghĩa trở lên.
Ví dụ: Từ "ăn" có hơn 10 nghĩa, trong đó có các nghĩa như: a) đưa thức ăn vào cơ thể qua miệng (ăn cơm); b) ăn uống nhân dịp gì đó (ăn Tết); c) máy móc phương tiện giao thông tiếp nhận nhiên liệu (tàu ăn than);...
2. Từ đồng âm: là những từ có cách phát âm và viết chữ giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.
Ví dụ: đường với nghĩa chất kết tinh có vị ngọt (ngọt như đường) đồng âm với đường có nghĩa lối đi được tạo ra để nối các nơi (đường đến trường).
Trong câu mỗi từ thường chỉ được dùng với một nghĩa. Để hiểu đúng nghĩa của từ trong câu, cần dựa vào các từ ngữ xung quanh nó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người nói, người viết có thể cố ý dùng một từ theo hai nghĩa như một cách chơi chữ.
Ví dụ: Trong bài ca dao sau, tác giả đã cố ý dùng từ lợi theo hai nghĩa: "Bà già đi chợ Cầu Đông/ Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng/ Thầy bói gieo quẻ nói rằng/ Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn".
- Phân biệt từ đồng âm và từ đa nghĩa:
*Giống nhau: Đều có hình thức âm thanh giống nhau ( đọc và viết).
*Khác nhau:
- Từ đồng âm là từ cùng âm thanh những nghĩa khác nhau.
Ví dụ:
Cô ấy được điểm chín ( chín: chỉ một con số).
Cánh đồng bát ngát lúa chín ( chín: lúa đến lúc thu hoạch).
· Từ nhiều nghĩa là từ một nghĩa gốc có thể tạo thành nhiều nghĩa chuyển.
Ví dụ:
Cánh đồng bát ngát lúa chín ( nghĩa gốc).
Hãy nghĩ cho chín rồi mới nói ( chín: suy nghĩ kĩ càng, chắc chắn).
3. Từ mượn: là những từ mượn tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm,... mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị.
Ví dụ: 
+ Từ mượn tiếng Hàn (tiếng Trung Quốc): tác phẩm, văn học, sứ giả, hòa bình,...
+ Từ mượn tiếng Pháp: (nhà) ga, xà phòng, mùi soa, pa nô, áp phích,...
+ Từ mượn tiếng Anh: mít tinh, ti vi,...
Các từ đã được Việt hóa thì viết như tiếng Việt. Còn thuật ngữ khoa học thì cần viết theo nguyên trạng để dễ tra cứu khi cần thiết, ví dụ: acid, oxygen, hydro,... 
Mượn từ là một cách làm giàu cho ngôn ngữ dân tộc. Tuy nhiên để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc chỉ nên mượn từ khi thật sự cần thiết và đã mượn thì phải tìm hiểu kĩ để sử dụng cho đúng.
II. Luyện tập
Bài tập 1: Tìm từ đa nghĩa, từ đồng âm trong những câu dưới đây:
a. Chạy
- Ô tô chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.
- Trong mùa dịch Covid 19, nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa.
b. bàn
- Mẹ em mới mua cho em một cái bàn rất đẹp.
- Chúng em bàn nhau đi lao động ngày chủ nhật để giúp đỡ gia đình.
- Nam là cây làm bàn của đội bóng đá lớp tôi.
Gợi ý
a. - Ô tô chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.
- chạy: di chuyển từ điểm này đến điểm khác.
- Trong mùa dịch Covid 19, nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa.
- chạy: xoay sở, lo toan trong hoàn cảnh khó khăn.
b.
-  Mẹ em mới mua cho em một cái bàn rất đẹp.
- bàn: vật dụng có mặt phẳng, dùng để đặt, để đồ đạc, thức ăn,...
- Chúng em bàn nhau đi lao động ngày chủ nhật để giúp đỡ gia đình.
- bàn: hoạt động thảo luận trong một nhóm người để đi đến kết quả cuối cùng
- Nam là cây làm bàn của đội bóng đá lớp tôi.
- bàn: điểm số, bàn thắng ghi được trong trận bóng
6. Bài tập 2: Hãy kể một số từ mượn:
a, Là tên các đơn vị đo lường, ví dụ: mét
b, Là tên một số bộ phận của chiếc xe đạp, ví dụ: ghi đông
c, Là tên một số đồ vật, ví dụ: ra-đi-ô
Gợi ý

	
	Từ mượn

	Tên các đơn vị đo lường
	mét, ki-lô-mét, xăng-ti-mét, đề-xi-mét, ki-lô-gam, gam,...

	Tên các bộ phận của chiếc xe đạp
	ghi đông, gác-ba-ga,...

	Tên một số đồ vật
	ra-đi-ô, ti-vi, cát-sét,...


IV.       ÔN TẬP KĨ NĂNG VIẾT: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
 NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 
   Các bước
a. Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết.
* Chọn lựa đề tài 
Chọn đề tài mà câu chuyện hướng đến: tình bạn, tình mẹ con, tình yêu quê hương, tình thầy trò,...
Để xác định được đề tài, em có thể hồi tưởng lại những kỉ niệm đáng nhớ. Ví dụ:
- Một kỉ niệm sâu sắc với gia đình, bạn bè.
- Một lỗi lầm của bản thân.
- Khám phá một vùng đất hoặc quyển sách mới.
- Khi chuyển đến một ngôi trường mới, làm quen với bạn mới...
- …
* Thu thập tư liệu
Em hãy tìm tư liệu cho bài viết bằng một số cách sau:
- Nhớ lại những sự việc, trải nghiệm đã để lại cho em kỉ niệm sâu sắc.
- Đọc lại các đoạn trích Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng), Thời thơ ấu của Honda (Hon-đa Sô-i-chi-rô)  và bài văn ở mục Định hướng: Người thủ thư thời thơ ấu (Nguyễn Thuỵ Anh) để học cách các tác giả kể về kỉ niệm của họ.
- Tìm lại những hình ảnh đã lưu giữ có liên quan đến câu chuyện để khơi gợi thêm cảm xúc.
b. Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
* Tìm ý
- Sự việc chính: 
+ Đó là chuyện gì? (tên sự việc được kể)
+ Xảy ra ở đâu ? (nghĩ đến không gian, địa điểm diễn ra câu chuyện định kể)
+  Khi nào? ( nghĩ đến thời gian cụ thể: kì nghỉ hè, buổi chiều...)
- Nhân vật + Những ai đã tham gia vào câu chuyện? (nhận vật ông, bà, bố mẹ, cô giáo, bạn ....Trừ người thân, các nhân vật cần có tên riêng, lai lịch...)
+  Họ như thế nào? ( trang phục, nét ngoại hình nổi bật như vọc dáng, làn da, mái tóc, đôi mắt, nụ cười, giọng nói...)
+ Họ đã có lời nói, hành động, cử chỉ gì? (nhân vật và em nói chuyện gì, lời nói cụ thể, cử chỉ, hành động của người ấy ra sao...)
- Cốt truyện:
+ Diễn biến của câu chuyện: Điều gì đã xảy ra? Theo thứ tự như thế nào? 
(sự việc mở đầu, sự việc phát triển, sự việc kết thúc) 
- Ý nghĩa:  Vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy? (Kỉ niệm cho em nhận thức được kiến thức gì, bài học nào sâu sắc).
- Cảm xúc của người kể: Cảm xúc của em như thế nào khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại? (biểu cảm trực tiếp hoặc gián tiếp)
* Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của bài văn, gồm:
+ Mở bài: Dùng ngôi thứ nhất để kể, giới thiệu sơ lược về kỉ niệm.
Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc.
+ Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện theo trình nhất định (tự thời gian, không gian, các sự việc đã sắp xếp theo trình tự hợp lí chưa, làm nổi bật nhân vật, sự việc chính)
+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ về câu chuyện  vừa kể.
c. Bước 3: Viết
Dựa vào dàn ý, viết thành bài văn kể về kỉ niệm của mình.
d.  Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Đọc kĩ bài viết của mình và khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ (nếu có). Sau đó sửa lại các lỗi đó.
- Gạch chân những câu sai ngữ pháp bằng cách phân tích cấu trúc ngữ pháp và sửa lại cho đúng (nếu có).
Tham khảo bài viết : Kể về trải nghiệm một  lần nói dối mẹ
Tuổi thơ bồng bột nông nổi đã để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm và cũng là những lần phạm lỗi rất ngây thơ và đáng nhớ, bởi chúng ta luôn nghĩ người lớn không biết nhưng thực tế chỉ cần liếc sơ họ đã biết chúng ta làm sai rồi. Bản thân tôi cũng đã từng như thế, tôi đã từng phạm phải một lỗi mà đến giờ nghĩ lại thấy bản thân sao ấu trĩ và trẻ con thế.
Ngày ấy, tôi đang học lớp 4 tuy gia đình chưa được coi là khá giả nhưng tôi cũng được mẹ cho đi học thêm ở nhà cô. Tôi đi học được vài tháng đầu tiên, ngày nào tôi cũng đến lớp đầy đủ, tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng. Tôi vốn có tiếng là đứa chăm chỉ, ngoan và học giỏi, nên rất được thầy cô bạn bè yêu quý, kể cả cô giáo dạy thêm cũng quý tôi lắm, thế nên mẹ lại càng tin tưởng tôi hơn, tôi biết mẹ tự hào vì tôi nhiều lắm. Thế nhưng tôi lại có lỗi với cả mẹ và cô, tôi đã phụ sự tin tưởng của họ dành cho tôi.
Nhà tôi nghèo thế nên tôi không có được những thú vui như chúng bạn, tôi không bao giờ có tiền tiêu vặt, những lúc tôi ở lại trường để học cả ngày mẹ sắm cho tôi chiếc cặp lồng để mang cơm ở nhà đi theo. Nhìn những đứa bạn trưa trưa được đi ra quán ăn vặt, mua này mua nọ, đôi lúc tôi thấy tủi thân lắm, tôi càng thu mình lại hơn. Đỉnh điểm là việc tôi rất thích đọc truyện, những cuốn truyện tranh Đô-rê-mon mà mấy đứa trẻ chúng tôi ham vô cùng, một đứa có là chuyền tay nhau đọc đến cũ mèm. Và vì quá thích, tôi đã lén lấy tiền đóng học thêm mẹ cho tôi, khi ấy là 150 ngàn đồng, để đi mua những cuốn truyện mà tôi hằng ao ước, tôi muốn một lần được hãnh diện với bè bạn. Thế nhưng khi cầm những cuốn sách mới coóng trên tay, và số tiền lẻ còn thừa tôi thấy hối hận vô cùng, và cũng sợ hãi nữa, rồi tiền đâu để đóng học, rồi lỡ mẹ biết thì phải làm sao,... Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi vô cùng hoang mang và mệt mỏi.
Sự thay đổi thái độ của tôi đã khiến mẹ tôi nghi ngờ, bởi mẹ tôi vô cùng nhạy cảm, một buổi tối tôi đang ngồi học bài mẹ nhẹ nhàng bước đến rồi đặt cuốn truyện mà tôi mua lên bàn. Tôi giật nảy mình, nghĩ rằng đợt này kiểu gì cũng ăn một trận đòn nên thân, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn. Nhưng mẹ tôi không quát tháo, cũng không nói gì, tôi chỉ thấy mắt mẹ đỏ lên và hình như có những giọt nước mắt mẹ đang chảy trên đôi gò má đã sạm đi vì nắng gió, rớt trên đôi tay thô sần vì quanh năm làm lụng vất vả. Tôi biết tôi sai thật rồi, tôi có lỗi với mẹ nhiều lắm, tôi bật khóc hu hu vì tủi thân vì thương mẹ, nghĩ ghét cái sự ngu xuẩn của mình, khiến mẹ đau lòng. Những đồng tiền ấy không phải để tôi phung phí, không phải để tôi làm mẹ tôi buồn như vậy, miệng tôi lí nhí xin lỗi mẹ trong tiếng sụt sùi. Mẹ nhìn tôi, rồi nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Mẹ vẫn luôn tin tưởng con như vậy, mẹ chỉ mong con học thật tốt mà chưa nghĩ đến việc con cũng có những thú vui và sở thích, nhưng gia đình mình…”
Chuyện đã qua thật lâu nhưng tôi vẫn nhớ mãi, nó là một bài học vô cùng sâu sắc khiến tôi nhớ mãi không quên, vì vậy tôi càng cố gắng học tập để bù đắp lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi luôn nghĩ rằng lỗi lầm là để khiến chúng ta trưởng thành chứ không phải là để khiến chúng ta phải sống trong tội lỗi, tương lai còn ở phía trước mong rằng các bạn đã từng phạm lỗi hãy sống tốt hơn, đừng bao giờ để cha mẹ phải khóc vì bạn nhé, vì học đã quá cực khổ rồi.
  

Ngày dạy:
                         Buổi 4. Ôn tập văn bản nghị luận

I. Mục tiêu:
1. Năng lực: 
- Hiểu và phân tích các đặc điểm của kiểu văn bản nghị luận qua các văn bản đã học trong bài.
 - Vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận, kiến thức về thành ngữ, từ mượn để thực hành đọc hiểu các văn bản nghị luận văn học ngoài SGK.
- Góp phần phát triển các năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, sử dụng CNTT.
2. Phẩm chất: 
- Nhân ái, yêu nước: yêu mến, ngợi ca tình yêu thương giữa con người với con người; trân trọng, tự hào vẻ đẹp quê hương, đất nước
II. Phương tiện và học liệu:
- Máy chiếu
- Các văn bản nghị luận văn học ngoài SGK
III. Tiến trình dạy học:
	Các hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	  
* HĐ 1: Củng cố kiến thức cơ bản về văn bản NL văn học
- GV đặt câu hỏi:
1. Em hiểu thế nào là văn bản nghị luận văn học? 
2. Khi đọc hiểu một văn bản nghị luận văn học cần chú ý những kĩ năng nào?
- HS huy động kiến thức đã học để độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi 3,4 HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp kiến thức, nhấn mạnh và khắc sâu 1 số KT sau:
1. Vấn đề thuộc lĩnh vực văn học (nhân vật, sự kiện, nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm hoặc một đoạn trích hay một ý kiến bàn về văn học…)
2. Cần đọc đi đọc (ít nhất 3 lần) lại văn bản nghị luận để tìm hiểu các vấn đề NL, các ý kiến, lí lẽ và bằng chứng…
	I. Kiến thức Ngữ văn:
1. Văn bản Nghị luận văn học:
- NL văn học là trình bày, nhận xét, đánh giá của người viết về vấn đề thuộc lĩnh vực văn học với cách lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, lời văn giàu hình ảnh.
2. Kĩ năng đọc văn bản nghị luận văn học:
- Nắm rõ tên văn bản, tác giả.
- Đọc kĩ văn bản để:
+ Nêu được vấn đề văn học mà văn bản bàn luận đến (tác phẩm, đoạn trích hay nhân vật văn học...)
+ Nhận biết được ý kiến, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.
+ Chỉ rõ được những lí lẽ, bằng chứng nào được người viết sử dụng để phục vụ cho từng ý kiến. Mối quan hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
+ Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.
+ Chỉ rõ sức thuyết phục của văn bản qua bố cục, trình tự lô-gic, hợp lí, mạch lạc của ý kiến, lí lẽ, cách sử dụng các tác giả gửi gắm qua những từ ngữ trong văn bản.
+ Từ văn bản, liên hệ với bản thân và cuộc sống sống xung quanh để thấy được ý nghĩa của văn bản đối với cuộc sống, con người.

	* HĐ 2: Vận dụng đọc hiểu văn bản mở rộng
- GV hướng dẫn HS hoạt động cá nhân làm các bài tập đọc hiểu mở rộng.
- HS độc lập thực hiện theo hướng dẫn
- GV gọi HS bất kì trình bày bài, HS khác theo dõi đối chiếu với bài làm để nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp ý kiến, chuẩn kiến thức
	III. Vận dụng đọc hiểu văn bản mở rộng:



	Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 6
Bàn về nhân vật Thánh Gióng
        Truyện Thánh Gióng là tác phẩm lớn đầu tiên về đề tài giữ nước chống xâm lược. Nhân vật Thánh Gióng được xây dựng rất đặc sắc, vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lí tưởng, vừa là một con người trần thế với những vẻ đẹp giản dị, gần gũi.
       Trước hết, Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường, thể hiện lý tưởng của nhân dân về người anh hùng đánh giặc cứu nước. sự phi thường của nhân vật phóng thể hiện qua những chi tiết về sự thụ thai, thần kỳ của bà mẹ Gióng (như bà bắt đầu mang thai Gióng sau khi bà muốn thử bàn chân mình vào vết chân khổng lồ, bà mang thai Gióng 12 tháng mới sinh…). Ở Gióng có cả sức mạnh của thể lực và sức mạnh của tinh thần, ý chí. Không có thể lực và ý chí chiến đấu phi thường, làm sao Thánh Gióng có thể nhổ từ bụi tre đằng ngà để tiếp tục truy kích và đánh tan quân xâm lược? Tất cả những chi tiết ấy đều nhằm mục đích đề cao người anh hùng, làm cho người anh hùng có nguồn gốc siêu nhiên, thần thánh khác thường.
        Nhìn chung những yếu tố kì diệu, khác thường trong nhân vật Gióng tuy khá nổi bật nhưng cũng không thể lấn át và thay thế được cái bình thường của con người trần thế.
        Nguồn gốc lai lịch của Gióng thật rõ ràng, cụ thể và xác định. Căn bản và trước hết, Gióng là một con người, một người con của làng Phù Đổng, nước Văn Lang, đời Hùng Vương thứ sáu. Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của Gióng đều gắn với những người dân bình dị. Dù có siêu nhiên kì ảo đến đâu, Gióng vẫn phải “nằm trong bụng mẹ” (dù là mười mấy tháng), vẫn thể “uống nước, ăn cơm với cà” (dù là mấy nong), vẫn phải mặc quần áo bằng vải của dân làng Phù Đổng (dù là cỡ rộng đến đâu). Và ngay cả ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt của Gióng cũng là do vua Hùng tập hợp người thợ rèn tài giỏi nhất ở trong nước đúc nên. 
        Nhân vật Thánh Gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước. Lực lượng chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc của dân tộc bình thường tiềm ẩn trong nhân dân, tương tự như chú bé làng Gióng nằm im không nói, không cười. Nhưng khi có giặc thì tiếng nói ấy đã tập hợp, thức tỉnh tất cả các lực lượng tiềm ẩn ấy của dân tộc và làm nên Thánh Gióng. 
        Khi chưa có giặc, Gióng là đứa trẻ nằm im không biết nói. Khi nghe tiếng gọi của non sông, Gióng vụt lớn lên và cất lời nhận nhiệm vụ, đánh tan giặc Thánh Gióng bay về trời. Quá trình phát triển của nhân vật Thánh Gióng dồi dào ý nghĩa nhân sinh và nên thơ, nên họa biết bao!
        (Theo Hoàng Tiến tựu, Bình giảng truyện dân gian, NXB Giáo dục 2003)
       Câu 1. Tác giả đã nêu ý kiến gì về nhân vật Thánh Gióng?
       Câu 2. Hãy xác định lí lẽ, bằng chứng mà tác giả đưa ra để củng cố ý kiến của mình bằng cách điền vào bảng sau:
	Ý kiến về nhân vật Thánh Gióng
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Ý kiến 1: Thánh Gióng là một người anh hùng phi thường
	
	

	Ý kiến 2:……….
	
	


       Câu 3. Trong đoạn văn sau, câu nào thê hiện lí lẽ, câu nào thể hiện bằng chứng?
        “Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của Gióng đều gắn với những người dân bình dị. Dù có siêu nhiên kì ảo đến đâu, Giỏng vẫn phải “nằm trong bụng mẹ” (dù là mấy tháng), vẫn phải “uống nước, ăn cơm với cà” (dù là mấy nong), vẫn phải mặc quần áo bằng vải của dân làng Phù Đông (dù là cỡ rộng đến đâu). Và ngay cả ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt, của Gióng cũng là do vua Hùng tập hợp những người thợ rèn tài giỏi ở trong nước đúc nên."
         Câu 4. Xác định ít nhất 03 từ mượn có trong văn bản trên.
         
   *Dự kiến sản phẩm:   
      Câu 1. Tác giả đã nêu ý kiến gì về nhân vật Thánh Gióng:  Nhân vật được xây dựng rất đặc sắc, vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lí tưởng, vừa là một con người trần thế với những vẻ đẹp giản dị, gần gũi.
      Câu 2. Hãy xác định lí lẽ, bằng chứng mà tác giả đưa ra để củng cố ý kiến của mình bằng cách điền vào bảng sau:
	Ý kiến về nhân vật Thánh Gióng
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Ý kiến 1: Thánh Gióng là một người anh hùng phi thường
	- Sự phi thường của nhân vật Gióng thể hiện qua những chi tiết về sự thụ thai thần kì của bà mẹ Gióng.
	- Mẹ Gióng bắt đầu mang thai Gióng sau khi bà ướm thử bàn chân mình vào vết chân lạ, bà mang thai Gióng mười hai tháng mới sinh... 

	Ý kiến 2: Nhân vật Thánh Gióng thể hiện sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giữ nước.
	- Lực lượng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của dân ta tiềm ẩn trong nhân dân, tương tự như chú bé làng Gióng nằm im không nói, không cười.
	- Khi có giặc thủ tiếng gọi áy đã tập hợp, thức tỉnh tất cả các lực lượng tiếm ẩn ấy của dân tộc và làm nên Thánh Gióng.


    Câu 3. 
- Câu thể hiện lí lẽ là: 
+ Quá trình ra đời, trưởng thành và chiến thắng giặc ngoại xâm của Gióng đều gắn với những người dân bình dị.
- Câu thể hiện bằng chứng là:
+ Dù có siêu nhiên kì ảo đến đâu, Gióng vẫn phải “nằm trong bụng mẹ” (dù là mấy tháng), vẫn phải “uống nước, ăn cơm với cà” (dù là mấy nong), vẫn phải mặc quần áo bằng vải của dân làng Phù Đông (dù là cỡ rộng đến đâu). Và ngay cả ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt, của Gióng cũng là do vua Hùng tập hợp những người thợ rèn tài giỏi ở trong nước đúc nên.
     Câu 4: HS có thể chỉ ra 03 từ mượn: phi thường, kì diệu, lí tưởng
     


VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ LỤC BÁT


	Các hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	  * HĐ 1: Củng cố kiến thức cơ bản về viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ.
- GV đặt câu hỏi: 
1. Thế nào là một đoạn văn 
2. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ là làm gì?
- HS độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi 1,2 HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp kiến thức, chốt KT.
* HĐ 2: Phân tích quy trình làm bài
- GV đặt câu hỏi: Quy trình làm bài gồm mấy bước? Phân tích rõ nội dung yêu cầu của từng bước?
- HS độc lập suy nghĩ
- GV gọi 3,4 HS trả lời; HS khác bổ sung, nhận xét
- GV tổng hợp ý kiến, sau đó lưu ý một số điểm cơ bản trong từng bước của quy trình làm bài:
1. Sử dụng cách mở bài:
- trực tiếp: Giới thiệu trực tiếp tên bài thơ, tác giả bằng một câu văn ngắn gọn.
- gián tiếp:
C1: Dẫn dắt từ đề tài/chủ đề của bài thơ.
C2: dẫn dắt từ phong cách sáng tác của nhà thơ.
2. Thân đoạn: 
- Ví dụ 1: Về nội dung bài thơ viết về đề tài gia đình thân thuộc, về tình cảm yêu thương gắn bó với tất cả mọi người, nội dung bài thơ gợi cho em những kỷ niệm, tình cảm, cảm xúc thân thương với ông bà, cha mẹ và những người thân...)
- Ví dụ 2: cách gieo vần/ngắt nhịp độc đáo, từ ngữ mượt mà, hình ảnh gợi cảm, biện pháp nghệ thuật đặc sắc...đã thể hiện giá trị nội dung, tư tưởng, tình cảm...)
3. Lưu ý: Trong quá trình nêu cảm nghĩ có thể lồng cảm nghĩ về cả nội dung và nghệ thuật bằng cách trích dẫn chứng bằng một số từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ gợi cảm trong bài thơ mà em ấn tượng nhất. Chọn cảm nhận, chỉ ra cái hay của cách sử dụng thể thơ, nhịp thơ, biện pháp tu từ... mà em ấn tượng nhất. Với bài thơ lục bát, cần chú ý cảm nhận cái hay nét đặc sắc của thể thơ đưa lại: Chính nhờ cách hiệp vần đặc biệt giữa câu lục và câu bát, nhịp thơ thường là nhịp chẵn nên các bài thơ lục bát thường mang âm hưởng thiết tha, sâu lắng như lời ru của bà, của mẹ. Đó cũng chính là ưu thế của thể thơ này khi truyền tải nội dung tình cảm của người viết đến với bạn đọc.

	I. Kiến thức cơ bản:
1. Thế nào là một đoạn văn?
     Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn. Về hình thức, đoạn văn thường ra nhiều câu tạo thành, được bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.
2. Thế nào là đoạn nêu cảm nghĩ về một bài thơ?
     Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ là ghi lại những cảm xúc tinh tế nhất, đẹp đẽ nhất, sâu sắc nhất của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ đó hay 1 phần, 1 khía cạnh (câu thơ, khổ thơ, đoạn thơ, thậm chí một từ ngữ, hình ảnh hay biện pháp tu từ…) có giá trị trong bài thơ.
 




3. Quy trình làm bài:
*Bước 1: Chuẩn bị
- Xác định, lựa chọn đề tài: lựa chọn một bài thơ lục bát đã học hoặc đã đọc mà em ấn tượng để bày tỏ cảm nghĩ của mình.
- Đọc kĩ yêu cầu của đề, đọc kĩ bài thơ để xác định: đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì? kiểu bài gì? độ dài của đoạn văn là bao nhiêu?
- Xác định nội dung cụ thể của bài thơ là bày tỏ cảm xúc về điều gì (đối tượng trữ tình)? Bày tỏ cảm xúc nào của người viết? Bức thông điệp được gửi gắm qua bài thơ là gì?
- Nội dung ấy được thể hiện qua những tín hiệu nghệ thuật nào đặc sắc, ví dụ như vần, thanh điệu, ngôn ngữ, nhịp thơ, hình ảnh thơ biện pháp tu từ...
*Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
a. Tìm ý:
- Đọc diễn cảm bài thơ vài lần để cảm nhận âm thanh, vần, nhịp điệu và xác định những cảm xúc mà bài thơ gợi lên trong em.
- Tự đặt câu hỏi và trả lời: 
+ Em có cảm xúc gì về bài thơ? nội dung hoặc yếu tố nghệ thuật nào trong bài thơ làm cho em yêu thích? vì sao?
+ Qua đó em cảm nhận được điều gì về tài năng, tình cảm của tác giả.
+ Bài thơ gợi lên trong em suy nghĩ/bài học gì?
b. Lập dàn bài:
- Mở đoạn: Giới thiệu bài thơ, tác giả và bày tỏ cảm xúc chung về bài thơ đó.
- Thân đoạn: Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ bằng cách:
+ Chỉ ra nội dung cụ thể của bài thơ mà em yêu thích? Lý do mà em yêu thích là gì? 
+ Chỉ ra nét đặc sắc về nghệ thuật cụ thể của bài thơ mà em yêu thích. Giải thích rõ lý do mà em yêu thích? 
+ Đánh giá tài năng, tình cảm của nhà thơ...
- Kết bài: Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và nêu ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân.
*Bước 3: Viết bài
Từ dàn ý đã chuẩn bị, bám sát dàn ý viết thành đoạn văn theo yêu cầu của đề. Khi viết bài em cần lưu ý:
- Hình thức: các câu trong đoạn cần phải có sự liên kết chặt chẽ, dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc về bài thơ.
- Nội dung: nêu bật cảm xúc của em về nội dung và ấn tượng về những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ.
*Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết
          Sau khi viết xong bài cần xem lại và chỉnh sửa bài viết theo bảng kiểm sau:
	BẢNG KIỂM
Đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ lục bát
	Yêu cầu
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt
	Dự kiến
chỉnh sửa

	Đảm bảo hình thức đoạn văn (cấu trúc, dung lượng)
	
	
	
	

	Giới thiệu nhan đề, tác giả và nêu được cảm nhận chung về bài thơ
	
	
	
	

	Trình bày được cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lí
	
	
	
	

	Chỉ ra và lí giải được ít nhất một chi tiết độc đáo về hình thức nghệ thuật/nội dung của bài thơ
	
	
	
	

	Nêu được cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về bài thơ
	
	
	
	

	Cách diễn đạt ấn tượng, sâu sắc, tạo đồng cảm với người nghe
	
	
	
	

	Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp, diễn đạt
	
	
	
	






II. Vận dụng:
1. Đề 1: Cảm nghĩ sau khi đọc xong bài ca dao
 “Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
.


	* Dự kiến sản phẩm:
1. Đề 1:
      Ca dao Việt Nam có rất nhiều bài nói về công ơn của cha mẹ, nhưng tôi cảm thấy yêu thích nhất là bài:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
          Qua bài ca dao, tác giả dân gian đã khẳng định công ơn to lớn của đấng sinh thành, và qua đó khuyên nhủ con cái phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Không chỉ nội dung ý nghĩa, mà nghệ thuật được sử dụng cũng khiến tôi cảm thấy ấn tượng. “Công cha” được so sánh với “núi Thái Sơn” - một ngọn núi có thật ở Trung Quốc. Khi so sánh công ơn dưỡng dục của người cha với núi Thái Sơn, mỗi người mới hiểu hết được sự lớn lao của cha. Trên hành trình của sự trưởng thành, cha chính là người dạy dỗ con những điều hay lẽ phải, hướng con trở thành một người có đạo đức. Tiếp đến là “nghĩa mẹ” được so sánh với hình ảnh “nước trong nguồn chảy ra” - dòng nước mát mẻ và tinh khiết. Hình ảnh so sánh gợi nhắc về những hy sinh của mẹ. Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, sinh con ra và chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ. Con lớn lên nhờ dòng sữa trong trẻo và ngọt ngào của mẹ. Ngay cả khi trưởng thành, dù có bất cứ khó khăn gì, đứa con vẫn đều tìm về bên mẹ để được vỗ về, yêu thương. Như vậy, bài ca dao đã đem đến cho tôi bài học suy ngẫm sâu sắc.



……………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: 
Buổi 5:   VĂN BẢN THÔNG TIN
(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)
(3 tiết)

I. Mục tiêu:
1. Năng lực: 
- Hiểu và phân tích các đặc điểm của kiểu văn bản thông tin thuật lại sự kiện theo trật tự thời gian.
- Vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận, kiến thức về mở rộng vị ngữ để thực hành đọc hiểu các văn bản thông tin ngoài SGK.
- Góp phần phát triển các năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, sử dụng CNTT.
2. Phẩm chất: 
- Yêu nước: Tự hào về lịch sử dân tộc.
- Trách nhiệm: Quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới.
II. Phương tiện và học liệu:
- Máy chiếu
- Các văn bản thông tin ngoài SGK
III. Tiến trình dạy học:
	Các hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	  
* HĐ 1: Củng cố kiến thức cơ bản về văn bản thông tin
- GV đặt câu hỏi:
1. Em hiểu thế nào là văn bản thông tin? 2. Nêu đặc điểm của văn bản thuật lại một sự kiện? 
3. Khi đọc hiểu một văn bản nghị luận thông tin cần chú ý những kĩ năng nào?
- HS huy động kiến thức đã học để độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
.
	I. Kiến thức cơ bản:
1. Văn bản thông tin:
2. Kĩ năng đọc văn bản thuật lại một sự kiện:
- Nhận biết nhan đề của văn bản.
- Đọc kỹ văn bản để xác định chính xác thông tin cơ bản được thể hiện trong văn bản, mục đích của văn bản.
- Tìm và phân tích các chi tiết trong văn bản, mối liên hệ giữa các chi tiết dữ liệu với thông tin cơ bản, mối liên hệ giữa đặc điểm của văn bản với mục đích của văn bản thông qua cấu trúc nội dung của văn bản.
- Nhận biết vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong việc hỗ trợ thể hiện thông tin cơ bản trong văn bản.
 - Suy nghĩ để nhận biết quan điểm của người viết.
- Từ văn bản liên hệ đến suy nghĩ và hành động của bản thân.

	* HĐ 2: Vận dụng đọc hiểu văn bản thông tin mở rộng
- GV hướng dẫn HS hoạt động cá nhân làm các bài tập đọc hiểu mở rộng.
- HS độc lập thực hiện theo hướng dẫn
- GV gọi HS bất kì trình bày bài, HS khác theo dõi đối chiếu với bài làm để nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp ý kiến, chuẩn kiến thức
	II. Vận dụng đọc hiểu văn bản mở rộng:



	Bài tập 1: Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 6
LỄ CÚNG THẦN LÚA CỦA NGƯỜI CHƠ-RO
Người Chơ-rô, còn gọi là Đơ-ro, Châu Ro, là một trong những tộc người có mặt từ sớm nhất trên vùng đất Đồng Nai. Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro thể hiện mối giao hòa gắn bó giữa con người và thiên nhiên, cùng ước mơ về cuộc sống ấm no hạnh phúc, đây cũng được xem là Tết của người Chơ - ro.                                      
Ngày nay, một số nơi, người Chơ Ro vẫn còn tổ chức lễ hội Sa Yang Va nhưng không còn kéo dài, quy mô như xưa do tác động nhiều mặt của xã hội. Có nhiều yếu tố, địa điểm, nghi thức, diễn sự, vật tế… để tạo nên lễ hội Sa Yang Va. Một trong những đặc trưng của lễ hội là việc làm cây nêu.
Lễ cúng thường diễn ra từ ngày 15 đến 30 tháng 3 âm lịch, vào sau mùa thu hoạch.
Trong lễ hội Sa Yang Va, cây nêu có nhiều ý nghĩa tượng trưng. Theo cách nghĩ của người Chơ Ro, cây nêu được xem là cây thông thiên. Bởi họ dựng cây nêu là để gửi “tin báo và thư mời” cho thần linh để đến dự lễ hội của cộng đồng Chơ Ro. Đối với con người thì cây nêu là mối giao hòa giữa cộng đồng. Hễ ai thấy cây nêu thì biết rằng làng vào lễ hội.
Khi tổ chức cúng Sa Yang Va người Chơ Ro thường làm một cây nêu đặt trước sân nhà sàn – nhà có bàn thờ nhang chính, diễn ra lễ cúng đồng thời khoảng sân để tổ chức đốt lửa và sinh hoạt cộng đồng khi đêm xuống.
Có thể xem cây nêu là một trong những biểu trưng tiêu biểu và nhiều ý nghĩa nhất trong lễ hội của người Chơ Ro. Nó thể hiện mối giao hòa giữa con người với thần linh, sự giao cảm giữa con người với con người và những ước vọng chính đáng về sự tồn tại, sự phát triển của con người trong vũ trụ.
Buổi sáng những người phụ nữ Chơ Ro đi rước hồn lúa, vốn là chùm lúa rẫy được bó để giành sau mùa thu hoạch trên nương. Rước về họ chia bông lúa trang trí trên bàn thờ, làm thịt gà, heo bôi huyết trên cây nhang và chuẩn bị rượu cần, các lễ vật để cúng thần. 
Ở bàn thờ trước cây nêu người Chơ Ro khấn trình lòng thành của mình và cầu xin thần linh ban cho vụ mùa với những bông lúa nặng trĩu, chắc hạt. Đó cũng chính là ước vọng chung của những cư dân làm nông nghiệp.
     Khi cúng xong, mọi người trở lên nhà sản chính đề dự tiệc. Mở đầu buổi tiệc, theo truyền thông mẫu hệ, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ uống li rượu đầu tiên, sau đó mới mời khách theo thứ bậc tuổi tác. Trong thời gian dự tiệc, mọi người vừa ăn uống vui vẻ, vừa nhảy múa, ca hát trong âm thanh trầm bổng, dặt dìu của dàn cồng chiêng và nhiều nhạc cụ dân tộc khác như đàn tre, kèn môi, kèn lúa... Thật tưng bừng, náo nhiệt!
           Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, góp phần làm phong phú di sản văn hóa của dân tộc. Qua lễ hội, tôi cảm nhận rõ sự gắn bó ân tình giữa con người với thiên nhiên, lòng biết ơn của con người với những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng.
    (Theo Văn Quang, Văn Truyên, langvietonline.vn, 11:09 ngày 04-04-2017)

Câu 1. Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro là một văn bản thông tin? Theo em, văn bản này được viết nhằm mục đích gì?
Câu 2. Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro gồm những hoạt động nào? Các hoạt động ấy được liệt kê theo trình tự nào?
Câu 3. Xác định cụm từ làm vị ngữ trong câu văn sau: “Qua lễ hội, tôi cảm nhận rõ sự gắn bó ân tình giữa con người với thiên nhiên, lòng biết ơn của con người với những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng.”
Câu 4. Văn bản giúp em hiểu gì về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên?
* Sản phẩm dự kiến:
Câu 1. 
- Những dấu hiệu giúp em nhận biết lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro là một văn bản thông tin:
+ VB cung cấp thông tin về một sự kiện văn hóa tiêu biểu của người Chơ-ro.
+ Có phần sa pô được in nghiêng
+ Nhan đề thể hiện nội dung chính của bài viết.
-  Mục đích: Giới thiệu một nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc của người dân tộc Chơ-ro đến người đọc.
Câu 2. 
- Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro gồm những hoạt động:
+ Làm cây nêu
+ Người phụ nữ Chơ-ro đi rước hồn lúa.
+ Trước khi vào nghi thức cúng chính, người phụ nữ lớn tuổi trong nhà mang gùi rẫy ra. Đến chỗ lúa để dành cúng thần, bà vái các thần linh trước rồi cắt bụi lúa mang về. Những bông lúa này dùng để trang trí lên bàn thờ.
+ Già làng hoặc chủ nhà đọc lời khấn, trình bày tấm lòng thành của gia chủ cầu mong thần linh phù hộ cho sức khỏe, ban cho mùa màng tươi tốt, cây lắm trái, lúa nhiều hạt.
+ Khi cúng xong, mọi người trở lên nhà sàn chính để dự tiệc, ca hát, nhảy múa…
- Các hoạt động ấy được liệt kê theo trình tự thời gian.
Câu 3. 
- Cụm động từ: nhận rõ sự gắn bó ân tình giữa con người với thiên nhiên
                           ĐT                                       PS
- Cụm danh từ: những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng
                           PT         DT                         PS
Câu 4. HS có thể trả lời theo hướng sau: 
Văn bản giúp em hiểu thiên nhiên và con người có mối quan hệ gắn bó mật thiết, tác động qua lại. Thiên nhiên có sự ảnh hưởng, tác động đến đời sống của con 



BÀI VĂN THUYẾT MINH THUẬT LẠI MỘT SỰ KIỆN

	Các hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	  * HĐ 1: Củng cố kiến thức cơ bản về bài văn thuyết minh về một sự kiện.
- GV đặt câu hỏi: 
1. Thế nào là thuyết minh và bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện?
2. Những nội dung thuyết minh thuật lại một sự kiện?
3. Các dạng đề thuyết minh thuật lại một sự kiện thường gặp?
- HS độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi 1,2 HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp kiến thức, lấy ví dụ làm rõ các nội dung thuyết minh và dạng đề thường gặp
- Đề cụ thể: Em hãy thuyết minh về lễ hội mùa xuân ở quê hương em/Hãy thuyết minh lại buổi lễ khai giảng ở trường em.
- Đề mở: Hãy thuyết minh về một sự kiện để lại ấn tượng trong em mà em được tham gia hoặc chứng kiến.
*HĐ 2: Phân tích quy trình làm bài
- GV đặt câu hỏi: Quy trình làm bài gồm mấy bước? Phân tích rõ nội dung yêu cầu của từng bước?
- HS độc lập suy nghĩ
- GV gọi 3,4 HS trả lời; HS khác bổ sung, nhận xét
- GV tổng hợp ý kiến, sau đó lưu ý một số điểm cơ bản trong từng bước của quy trình làm bài.

	I. Kiến thức cơ bản
1. Thuyết minh
2. Thuyết minh thuật lại một sự kiện
3. Các nội dung thuyết minh thuật lại một sự kiện
4. Các dạng đề thuyết minh thuật lại một sự kiện
3. Quy trình làm bài:
*Bước 1: Chuẩn bị
*Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
a. Tìm ý theo các gợi ý sau:
- Sự kiện cần thuyết minh là gì?
- Thời gian địa điểm diễn ra sự kiện (xảy ra khi nào? ở đâu?)
- Các hoạt động chính của sự kiện (theo trình tự hợp lý từ khi bắt đầu đến khi kết thúc).
- Ý nghĩa của sự kiện.
- Tâm trạng của mọi người tham gia và cảm nhận nhận xét đánh giá của người viết về sự kiện.
b. Lập dàn bài:
- Mở bài: giới thiệu sự kiện (tên sự kiện, thời gian địa điểm, mục đích tổ chức sự kiện)
- Thân bài: Diễn biến chính của sự kiện theo trình tự thời gian, có thể sắp xếp trình tự như sau:
+ Quang cảnh, không khí nơi diễn ra sự kiện.
+ Các hoạt động 1234...trong diễn biến của sự kiện.
+ Tập trung giới thiệu một vài nét đặc trưng nổi bật, khác biệt của sự kiện.
- Kết bài: Cảm nghĩ hoặc lời đánh giá nhận xét về ý nghĩa của sự kiện.
*Bước 3: Viết bài
Từ dàn ý đã chuẩn bị, bám sát dàn ý viết thành bài văn theo yêu cầu của đề. Khi viết bài cần lưu ý:
- Đặt tiêu đề cho bài viết.
- Cần biết kết hợp miêu tả, bộc lộ cảm xúc và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá hợp lý khi thuyết minh.
*Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết


	[bookmark: OLE_LINK59]II. Vận dụng:
· Kiểu bài thuyết minh thuật lại một sự kiện trong đời sống
a. Định hướng:
- Sự kiện thuyết minh rất gần gũi với cuộc sống. Có thể là buổi sinh nhật, buổi lễ chào cờ, lễ tổng kết năm học, hội diễn văn nghệ ở xóm... Nên hầu hết người viết đều có điều kiện do trực tiếp được tham gia hoặc chứng kiến.
- Do người viết được trực tiếp tham gia và chứng kiến nên dễ dàng miêu tả, đồng thời bộc lộ được cảm xúc, đánh giá, nhận xét. Vì vậy, phải biết lựa chọn và sử dụng hợp lý, tránh sự lạm dụng các yếu tố khác (như sa vào tả, kể, biểu cảm) làm mất đi tính chất của bài thuyết minh.
- Có những sự kiện như lễ sinh nhật, sinh hoạt lớp... người điều khiển có thể thực hiện các sự việc trong sự kiện chưa hợp lý thì người viết có thể sắp xếp lại hợp lý hơn.
b. Đề bài minh họa: Thuyết minh về buổi lễ chào cờ ở trường em
*Dàn bài tham khảo:
A. Mở bài:
Giới thiệu buổi lễ chào cờ và vai trò của nghi lễ này trong trường học.
B. Thân bài:
* Lý do có nghi lễ chào cờ:
- Thể hiện sự tôn nghiêm trong trường học.
- Tổng kết, đánh giá ưu nhược điểm trong các hoạt động dạy và học của tuần trước, đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện của tuần tiếp theo.
* Diễn biến của buổi lễ chào cờ:
- Thời gian: sáng thứ Hai hàng tuần.
- Địa điểm: sân trường
- Sự chuẩn bị:
+ Cơ sở vật chất: bàn ghế, bục phát biểu, hoa trang trí...
+ Giáo viên và học sinh: trang phục, tác phong, hoạt động...
- Diễn biến của buổi lễ:
+ Nghi lễ hát: Quốc Ca, Đội Ca
+ Lớp trực tuần lên nhận xét, ưu khuyết điểm và xếp loại các lớp trong tuần.
+ Cô tổng phụ trách tổng kết, đánh giá, khen thưởng, phê bình ...và nêu nhiệm vụ của tuần tới.
+ Thầy hiệu trưởng lên phát biểu.
+ Kết thúc buổi lễ,  học sinh vào lớp học.
C. Kết bài:
- Khẳng định ý nghĩa quan trọng của lễ chào cờ đầu tuần.
- Trách nhiệm của người học sinh.
* Bài viết tham khảo:
        Một trong những hoạt động quan trọng mang ý nghĩa giáo dục trong nhà trường chính là buổi lễ chào cờ đầu tuần. Hoạt động này không những tổng kết, đánh giá hoạt động dạy và học ở tuần trước và nêu rõ nhiệm vụ tuần sau mà còn là hoạt động tập thể bổ ích cho HS toàn trường.
        Sáng thứ hai, bắt đầu từ 7h,  học sinh từ tất cả các lớp ùa ra như bầy chim vỡ tổ dưới sân trường. Sau đó, các lớp nhanh chóng xếp hàng đúng vị trí quy định. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều mặc áo trắng vào buổi lễ chào cờ đầu tuần, vì thế không khí của buổi lễ lại càng thêm trang trọng.
Trên khán đài của trường từ bao giờ đã được các anh chị khóa trên trang trí và bày bàn ghế ra thật nhanh chóng. Hai hàng ghế gỗ mỗi hàng có hai dãy được kê rất ngay ngắn và cẩn thận phía hai bên của khán đài để lộ ra một không gian ở giữa rất rộng để một chiếc míc đứng ở đó và một chiếc bàn khá cao ở đó được trải một tấm vải đỏ lên ,phía trên để tượng Bác rất trang nghiêm nhưng cũng rất đẹp.
Dưới sân trường, các lớp xếp thành những hàng ghế thẳng tắp lớp nào ra lớp đấy trông rất đẹp. Khi công tác chuẩn bị cũng đã xong, chị liên đội trưởng dõng dạc hô to “Chào cờ! chào”, tức thì HS ai nấy đều đưa tay lên trán, nghiêm trang ngước mắt nhìn cờ.  Trong tiếng trống hành tiến rộn ràng, chắc hẳn giờ phút ấy trong lòng GV và HS đều có những cảm xúc đặc biệt lắm.
Tiếp đó là phần hát bài “Quốc ca” và “Đội ca” của tất cả HS toàn trường. Sau khi câu hát cuối cùng được vang lên, bạn liên đội trưởng hô to khẩu hiệu: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!”, học sinh toàn trường cùng hô theo: “Sẵn sàng!”. 
Ngay sau đó là phần nhận xét, nhận xét nền nếp, hoạt động Đội của lớp trực tuần và cô giáo Tổng phụ trách. Trong mỗi tuần sẽ có phần tuyên dương những lớp có thành tích xuất sắc và đưa ra hình thức kỉ luật với những cá nhân hoặc tập thể vi phạm nội quy của nhà trường. Tiếp nữa là phần phát biểu của thầy giáo hiệu trưởng nhà trường, thầy sẽ thông báo những thông tin mới, những hoạt động tiếp theo cho HS và lưu ý những vấn đề cho HS toàn trường. 
       Kết thúc buổi lễ, GV và HS nhanh chóng về lớp để tiếp tục tiết học tiếp theo. Những buổi chào cờ như thế luôn để lại trong mỗi HS rất nhiều ấn tượng. Vì thế, mỗi chúng ta nghiêm túc, tích cực tham gia để buổi lễ chào cờ đầu tuần ngày một thêm ý nghĩa.
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